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	TRƯỜNG THCS GIẤY PHONG CHÂU



	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: KHTN 1
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 03 trang)


Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) trên tờ giấy thi.

Cho khối lượng nguyên tử (theo amu) của các nguyên tố: H =1;  C = 12; N = 14; O = 16; Mn = 55;Na = 23; 
Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba=137.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu; 6,0 điểm)

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Nếu khối lượng của vật giảm đi 4 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ


A. tăng lên 4 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. không thay đổi.
 
D. giảm đi 16 lần.

Câu 2. Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN thì
A. động năng của vật tăng.                         
B. thế năng của vật giảm.

C. cơ năng cực đại tại N.                            
D. cơ năng của vật không đổi.

Câu 3. Về mùa nào chim, gà, vịt... thường hay đứng xù lông?

A. Mùa xuân.
B. Mùa đông.
C. Mùa thu.   
D. Mùa hè.

Câu 4. Vào mùa hè mặc áo màu  tối đi ra đường cảm thấy nóng hơn khi mặc đồ màu sáng là do

A. áo màu tối hấp thụ nhiệt tốt hơn.
C. dẫn nhiệt tốt hơn.

B. giúp đối lưu xảy ra dễ dàng hơn.
D. áo màu tối phản xạ ánh sáng tốt hơn.

Câu 5. Phương trình hóa học nào sau đây là sai


A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.
B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.



C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.

Câu 6.  Nhóm chỉ gồm các oxide acid là :

        A. SiO2 , CO2 , P2O5 , SO2                       
C. NO , CO2 , P2O5 , SO2   

           B. CO , MgO , P2O5 , SO2                       
D. MgO , CO2 , P2O5 , SO2                  

   Câu 7. Cho 8 gam copper (II) oxide tác dụng với dung dịch acid HCl lấy dư, sau phản ứng hoàn toàn dung dịch thu được có chứa m gam muối copper (II) chloride. Giá trị của m là
         A. 13,5.
B. 15,3.       
C. 20,75.
D. 27.                                                                          

Câu 8. Kim loại vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl 


A. Fe.
B. Cu.
C. Al.
D. Ag.

Câu 9: Mỗi vòng xoắn của phân tử DNA có chứa


A. 20 cặp nucleotide. 
B. 20 nucleotide. 




C. 10 nucleotide. 
D. 30 cặp nucleotide. 


Câu 10: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây không có trong cấu tạo của gene? 


I. Có 2 mạch song song, ngược chiều, xoắn đều quanh một trục tưởng tượng.

II. Các nucleotide trên mỗi mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hydro.

III. Mỗi chu kỳ xoắn gồm 10 cặp nucleotide, dài 34 Ao, đường kính 20 Ao.

IV. Cấu tạo từ 4 loại đơn phân A, U, G, C

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 11: Đặc  điểm  chung của DNA và RNA là

A. có cấu trúc một  mạch
B. được cấu tạo từ các đơn phân amino acid 


C. có cấu trúc hai mạch

D. là những phân tử có cấu tạo đa phân

Câu 12: Một gene có tổng số nucleotide là 3000. Số liên kết cộng hóa trị giữa các nucleotide của gene là:


A. 5998.
B. 2998.
C. 2999.
D. 3998.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công nhân vác một bao xi măng có trọng lượng 500 N trên vai, đứng trên tòa nhà cao 20 m so với mặt đất. Độ cao của bao xi măng so với sân thượng tòa nhà là 1,5 m.

a) So với mặt đất, bao xi măng có thế năng trọng trường. 

b) So với sân thượng, bao xi măng chỉ có thế năng trọng trường mà không có cơ năng.

c) Động năng của vật bằng 10000 J.

d) So với mặt đất, bao xi măng có thế năng trọng trường bằng 10750 J.
Câu 2. Cho 5,6 gam Fe
a) Tác dụng với nước ở điều kiện thường giải phóng khí H2.
b) Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 20 gam Fe2(SO4)3.
c) Tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 dư thu được dung dịch chứa 1 chất tan duy nhất.

d) Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4 thấy màu xanh của dung dịch nhạt dần và có kim loại màu đỏ gạch bám ngoài đinh sắt.

Câu 3. Với các cặp allele trội lặn hoàn toàn, cho các cây có kiểu gene sau:



1. aaBB



2. AaBb



3. Aabb



4. AABB



5. aaBb




a) Trong các kiểu gene trên, chỉ có 2 kiểu gene đồng hợp.


b) Cây số 2 có thể tạo ra 2 loại giao tử.


c) Cây số 2 và số 4 có kiểu hình khác nhau, cây số 1 và 5 có kiểu hình giống nhau.


d) Khi cho cây số 1 tự thụ phấn, thế hệ con lai thu được 1 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 câu; 14,0 điểm)   

Câu 1 (3,0 điểm) 

            Tại bến xe A của một tuyến đường thẳng AB rất dài có xe tải, xe khách và xe taxi chuẩn bị xuất phát. Vào lúc 6 giờ, xe khách và xe tải cùng xuất phát, chuyển động đều theo hướng từ A đến B với vận tốc lần lượt là v1 = 50 km/h, v2 = 54 km/h. Đến 6 giờ 15 phút, xe taxi xuất phát, chuyển động đều đuổi theo xe khách. Xe taxi gặp xe khách và xe tải tại hai thời điểm cách nhau 1 giờ.
a) Tính vận tốc v3 của xe taxi. 
b) Xác định thời điểm khi khoảng cách giữa xe tải và xe khách bằng khoảng cách giữa xe tải và xe taxi lần thứ hai. 

Câu 2 (2,5 điểm) 

Một cây nến parafin hình trụ dài L = 20 cm, tiết diện ngang S1 = 2cm2, trọng lượng P1 và trọng lượng riêng d1; ở đầu dưới của cây nến có gắn một bi sắt nhỏ có trọng lượng P2 = 0,02 N. Người ta đặt cho cây nến nổi thẳng đứng trong một cốc thủy tinh hình trụ đựng nước như hình vẽ 1. Phần nến ngập trong nước có chiều dài l = 16 cm. Cho trọng lượng riêng của nước là d0 = 10000 N/m3. Thể tích của bi sắt rất nhỏ so với thể tích của nến và có thể bỏ qua. 

a) Tính P1 và d1. 
b) Đốt cháy nến cho đến khi đầu trên của nến ngang với mặt nước và bị nước làm tắt. Cho biết khi nến cháy parafin bốc hơi bị cháy hoàn toàn chứ không chảy xuống dưới, phần bên trong của cốc có tiết diện S2 = 10cm2.



+ Tính chiều dài l’ của phần nến còn lại sau khi tắt.


+ Tính độ chênh lệch độ cao mặt thoáng của nước trong cốc kể từ khi đốt nến đến khi nến tắt.

Câu 3 (2,5 điểm) 

Hai bạn Phú và Thọ mỗi bạn có 3 bình: đỏ, xanh và tím. Mỗi bình chứa 200 g nước, nhiệt độ nước trong bình đỏ t1 = 24oC, bình xanh t2 = 56oC, bình tím t3 = 80oC. 

a) Bạn Phú bỏ đi 100 g nước của bình tím rồi đổ tất cả nước từ bình xanh và bình đỏ vào bình tím. Xác định nhiệt độ cân bằng nhiệt của nước trong bình tím của bạn Phú.

b) Bạn Thọ đổ hết nước từ bình tím vào bình xanh, tới khi cân bằng nhiệt lấy ra một lượng nước (m đổ vào bình đỏ. Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ trong bình đỏ của bạn Thọ bằng nhiệt độ cân bằng nhiệt trong bình tím của bạn Phú. Tính (m.

c) Tiếp theo, bạn Thọ thả vào bình xanh của mình một miếng kim loại có khối lượng m​x = 80 g, ở nhiệt độ tx = 40oC. Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ trong bình là tcb = 66,56oC. Xác định nhiệt dung riêng cx của miếng kim loại. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước, miếng kim loại với các bình và môi trường. Trong quá trình đổ, nước không bị rớt ra ngoài và dung tích các bình đủ lớn để chứa nước.

Câu 4 (3,0 điểm) 
Trên trục chính của một thấu kính có ba điểm theo thứ tự được đánh số (1), (2), (3). Vật phẳng nhỏ AB có A nằm trên trục chính và vuông góc với trục chính. Nếu đặt AB tại vị trí (1) và thấu kính tại vị trí (2) thì thu được ảnh A1B1 tại vị trí (3) cao 3 cm. Giữ nguyên vị trí của thấu kính, đặt vật sáng tại vị trí (3) thu được ảnh A2B2 cao 6,75 cm.

a) Xác định tính chất thật - ảo của ảnh A1B1 và loại thấu kính. Vẽ hình tạo ảnh A1B1.
b) Tính chiều cao vật AB.

c) Nếu vật đặt tại vị trí (1) và thấu kính tại vị trí (3) thì chiều cao của ảnh là bao nhiêu?

(Thí sinh được sử dụng trực tiếp công thức thấu kính)

Câu 5 (3,0 điểm) 
	Cho mạch điện như hình vẽ 2. Trong đó: UAB = 6V, 
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; Đ là bóng đèn loại 1V- 1W; MN là biến trở có điện trở toàn phần 
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, biết điện trở tỉ lệ với độ dài. Điện trở của vôn kế vô cùng lớn, điện trở của ampe kế rất nhỏ, điện trở của bóng đèn Đ xem như không thay đổi, bỏ qua điện trở của dây nối.
a) Điều chỉnh con chạy C của biến trở ở đúng vị trí chính giữa của đoạn MN. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế lúc đó. Nhận xét độ sáng của đèn lúc này.
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b) Phải điều chỉnh con chạy C của biến trở đến vị trí nào trên biến trở để công suất tiêu thụ trên toàn bộ biến trở đạt giá trị cực đại? Tính giá trị cực đại đó.
c) Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của điện áp hai đầu vôn kế (UV) theo cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ (Iđ) khi con chạy C dịch chuyển xuống phía N từ vị trí ở câu a.
………… Hết …………
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